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Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCNVN 
*********
 Câu 1. “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, Bác Hồ đã nói trong thời gian nào? 
A. Ngày 19/9/1954 tại Đền Hùng				B. Ngày 2/9/1945	
C. Kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946		D. Di chúc Bác Hồ   
Câu 2. Nội dung cơ bản nào là mục tiêu của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN?
A. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
B. Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt.
C. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
D. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ: Xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Câu 3. Nội dung cơ bản nào không phải mục tiêu của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN?
A. Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt.
B. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích dân tộc
C. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia.1
D. Xây dựng xã hội trật tự, kỉ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
Câu 4. Nội dung cơ bản nào là quan điểm của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN?
A. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
B. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, nền văn hóa và lợi ích dân tộc
C. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia.
	D. Xây dựng xã hội trật tự, kỉ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng XHCN.
Câu 5. Nội dung cơ bản nào không phải quan điểm của chiến lược bảo vệ Tổ quốc VNXHCN?
A. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
B. Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt.
C. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
D. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ: Xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
Câu 6. “Nước CHXHCNVN là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”, đó là khái niệm của
A. Chủ quyền lãnh thổ. 				B. Biên giới quốc gia.
C. Khu vực biên giới					D. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 7. “Biên giới quốc gia nước CHXHCNVN là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo; trong đó, có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước CHXHCNVN”, đó là khái niệm của
A. Biên giới quốc gia.				B. Chủ quyền lãnh thổ. 	
C. Khu vực biên giới					D. Vùng đặc quyền kinh tế 
Câu 8. Biên giới quốc gia được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới, đó là 
A. biên giới quốc gia trên đất liền			B. biên giới quốc gia trên biển.	
C. biên giới quốc gia trong lòng đất			D. biên giới quốc gia trên không
Câu 9. Biên giới quốc gia được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ, đó là 	
A. biên giới quốc gia trên biển.				B biên giới quốc gia trên đất liền. 
C. biên giới quốc gia trong lòng đất			D. biên giới quốc gia trên không
Câu 10. Biên giới quốc gia được xác định bởi “Mặt phẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất”, đó là 
A. biên giới quốc gia trong lòng đất.			B. biên giới quốc gia trên biển.	
C. biên giới quốc gia trên đất liền			D. biên giới quốc gia trên không
Câu 11. Biên giới quốc gia được xác định bởi “Mặt phẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vùng trời”, đó là 
A. biên giới quốc gia trên không			B. biên giới quốc gia trên biển.	
C. biên giới quốc gia trong lòng đất			D. biên giới quốc gia trên đất liền
Câu 12. Khu vực biên giới mà gồm các xã, phường có một phần địa giới hành chính trùng hợp với biên giới quốc gia trên đất liền, đó là khu vực 
A. biên giới trên đất liền				B. biên giới trên không	
C. biên giới trên biển					D. biên giới trên đảo, quần đảo 
Câu 13. Khu vực biên giới mà được tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa chính xã, phường giáp biển và đảo và quần đảo, đó là khu vực 
A. biên giới trên biển				B. biên giới trên đất liền 
C. biên giới trên không				D. biên giới trên đảo, quần đảo 
Câu 14. Khu vực biên giới mà phần không gian dọc biên giới quốc gia, có chiều rộng 10 km tính từ biên giới quốc gia trở vào, đó là khu vực 
A. Biên giới trên không				B. Biên giới trên đất liền
C. Biên giới trên biển					D. Biên giới trên đảo, quần đảo 
Câu 15. Quần đảo Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa) nằm ở khu vực 
A. biên giới trên biển				B. biên giới trên đất liền 
C. biên giới trên không				D. biên giới trên đảo, quần đảo 
Câu 16. Quần đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) nằm ở khu vực 
A. biên giới trên biển				B. biên giới trên đất liền 
C. biên giới trên không				D. biên giới trên đảo, quần đảo  
Câu 17. Những hành vi nào không làm ảnh hưởng đến biên giới quốc gia: 
A. Xê dịch, phá hoại mốc quốc gia.			
B. chệch hướng đi của đường biên giới quốc gia.
C. Làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông, suối biên giới.	
D. Chấp hành đúng pháp luật về việc bảo vệ biên giới quốc gia.
Câu 18. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu bằng hệ thống 
	A. mốc quốc giới	B. đường phát quang		C. hàng rào	D. tọa độ trên hải đồ
Câu 19. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, chính thức có hiệu lực vào thời gian nào?
A. 1982		B. 1984			C. 1992		D. 1994 
Câu 20. Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, gồm bao nhiêu phần, bao nhiêu điều và bao nhiêu phụ lục?
A. 17 phần, 320 điều và 9 phụ lục.		B. 9 phần, 320 điều và 17 phụ lục.	
C. 17 phần, 329 điều và 2 phụ lục.		D. 17 phần, 9 điều và 320 phụ lục.
Câu 21. Quốc hội nước CHXHCNVN khóa IX đã thông qua Nghị quyết và phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và thời gian nào?
A. 1982		B. 1984			C. 1992		D. 1994
Câu 22. Luật Biển Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực thi hành vào thời gian nào?
A. 01/01/2013.	B. 01/01/2014.		C. 01/01/2015.		D. 01/01/2016.
Câu 23. Luật Biển Việt Nam được Quốc Hội thông qua ngày 21/6/2012, gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
A. 7 chương, 55 điều					B. 5 chương, 55 điều		
C. 7 chương, 57 điều					D. 5 chương, 57 điều
Câu 24. Vùng biển bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, đó là
A. vùng biển Việt Nam				B. vùng biển quốc tế		
C. vùng tiếp giáp lãnh hải				D. vùng đặc quyền kinh tế
Câu 25. Vùng biển mà tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của VN và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, đó là
A. vùng biển quốc tế					B. vùng biển Việt Nam	
C. vùng tiếp giáp lãnh hải				D. vùng đặc quyền kinh tế
Câu 26. Đường cơ sở thẳng nhằm để tính
A. chiều rộng lãnh hải				B. chiều dài lãnh hải	
C. chu vi lãnh hải					D. diện tích lãnh hải.
Câu 27. Vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ VN, đó là  
A. vùng nội thủy					B. vùng lãnh hải 	
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải				D. vùng đặc quyền kinh tế
Câu 28. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển, ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của VN, đó là  
A. vùng nội thủy					B. vùng lãnh hải 	
C. vùng tiếp giáp lãnh hải				D. vùng đặc quyền kinh tế
Câu 29. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ 
A. bờ biển của lục địa	 ra phía biển			B. ranh giới ngoài lãnh hải ra phía biển
C. bờ biển của các quần đảo ra phía biển		D. đường cơ sở ra phía biển 
Câu 30. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải VN, có chiều rộng 12 hải lí tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải, đó là  
A. vùng nội thủy					B. vùng lãnh hải 	
C. Vùng tiếp giáp lãnh hải				D. vùng đặc quyền kinh tế
Câu 31. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải VN, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở, đó là  
A. vùng nội thủy					B. vùng lãnh hải 	
C. vùng tiếp giáp lãnh hải				D. vùng đặc quyền kinh tế
Câu 32. Là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải VN, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của VN cho đến mép ngoài của rìa lục địa. Ranh giới ngoài thềm lục địa cách đường cơ sở không quá 350 hải lí, đó là  
A. thềm lục địa					B. vùng lãnh hải 	
C. vùng tiếp giáp lãnh hải				D. vùng đặc quyền kinh tế. 
Câu 33. Ranh giới ngoài thềm lục địa cách đường cơ sở không quá bao nhiêu hải lí?
	A. 12 hải lí		B. 24 hải lí		C. 200 hải lí		D. 350 hải lí
Câu 34. Vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước, đó là  
A. đảo			B. nội thủy		C. lãnh hải		D. Thềm lục địa 
Câu 35. Là một tập hợp các đảo, bao gồm cả bộ phận của các đảo, vùng nước tiếp liền và các thành phần tự nhiên khác có liên quan chặt chẽ với nhau, đó là  
A. quần đảo		B. nội thủy		C. lãnh hải		D. thềm lục địa 
Câu 36. 	“Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới
		Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
		Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
		Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi”
Đây là trích đoạn của bài hát
	A. Nơi đảo xa						B. Gần lắm Trường Sa	
C. Biển hát chiều nay 					D. Trên biển quê hương
Câu 37. 	“Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt nam
		Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
		Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
		Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương”
Đây là trích đoạn của bài hát
	A. Nơi đảo xa						B. Gần lắm Trường Sa	
C. Biển hát chiều nay 				D. Trên biển quê hương 


Bài 2: Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh 
 *********
I. QUÂN ĐỘI
Câu 1. Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 gồm
	A. 9 chương 62 điều 				B. 6 chương 92 điều
	C. 9 chương 26 điều				D. 6 chương 29 điều
Câu 2. Để thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc, công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bắt buộc phải là người dân tộc nào?
	A. Kinh		B. Kor			C. Khơ-me	D. Không phân biệt dân tộc. 
Câu 3. Để thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc, công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bắt buộc phải là người thuộc tôn giáo nào?
	A. Phật giáo		B. Công giáo		C. Tin Lành	D. Không phân biệt tôn giáo. 
Câu 4. Để thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc, công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bắt buộc phải là người có trình độ học vấn nào?
	A. Cấp THPT		B. Cao Đẳng	C. Đại học		D. Không phân biệt trình độ học vấn.  
Câu 5. Để thực hiện nghĩa vụ quân sự với Tổ quốc, công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bắt buộc phải là người vùng, miền nào?
	A. Miền Bắc					B. Miền Trung	
C. Miền Nam					D. Không phân biệt nơi cư trú.
Câu 6. Những đối tượng nào sau đây được quyền đăng kí nghĩa vụ quân sự?
A. Công dân nam từ đủ 17 tuổi và công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Người bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
C. Công dân đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ.
D. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Câu 7. Độ tuổi của công dân nam đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu là:
	A. Đủ 16 tuổi trở lên				B. Đủ 17 tuổi trở lên  	
C. Đủ 18 tuổi trở lên				D. Đủ 19 tuổi trở lên. 
Câu 8. Độ tuổi của công dân nữ (có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân) đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu là:
	A. Đủ 16 tuổi trở lên				B. Đủ 17 tuổi trở lên  
C. Đủ 18 tuổi trở lên				D. Đủ 19 tuổi trở lên 
Câu 9. Hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định gọi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu vào thời gian nào?
	A. Tháng Hai		B. Tháng Hai		C. Tháng Ba		D. Tháng Tư
Câu 10. Ban chỉ huy quân sự cấp xã chuyển Lệnh gọi đăng kí nghĩa vụ quân sự đến công dân cư trú tại địa phương trước thời hạn đăng kí nghĩa vụ quân sự bao nhiêu ngày? 
	A. 5 ngày		B. 10 ngày		C. 15 ngày		D. 20 ngày 
Câu 11. Độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân nam Việt Nam trong thời bình là
	A. từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 		B. từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.	 
	C. từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi.		D. từ đủ 17 tuổi đến hết 27 tuổi.
Câu 12. Trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 
	A. 25 tuổi		B. 27 tuổi		C. 28 tuổi		D. 30 tuổi 
Câu 13. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời bình là 
	A. 18 tháng		B. 24 tháng		C. 30 tháng		D. 36 tháng 
Câu 14. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng là  
	A. 24 tháng 							B. 36 tháng 
	C. theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ	D. nhập ngũ vĩnh viễn.
Câu 15. Hành vi nào sau đây không phản ánh đúng các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?
A. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.
B. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
C. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
D. Chấp hành quy định của pháp luật về đăng kí và thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 16. Công dân thuộc trường hợp nào sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ?
A. Đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học.
B. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
C. Có anh, chị hoặc em thuộc họ hàng là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.
D. Có người thân bị suy giảm khả năng lao động 50%.
Câu 17. Công dân thuộc trường hợp nào sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình?
A. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ.
B. Tham gia Công an xã liên tục từ đủ 24 tháng trở lên.
C. Phục vụ tại các đoàn kinh tế quốc phòng đủ 18 tháng trở lên
D. Phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 12 tháng trở lên
Câu 18. Hành vi không đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu sẽ bị xử phạt bằng hình thức nào sau đây?
A. Cải tạo không giam giữ.				B. Tù không thời hạn.
C. Tù có thời hạn.					D. Phạt tiền. 
Câu 19 Hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt bằng hình thức nào sau đây?
A. Cải tạo không giam giữ.				B. Tù không thời hạn.
C. Tù có thời hạn.					D. Phạt tiền. 
Câu 20. Hồ sơ đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu bao gồm các loại giấy tờ nào sau đây?
A. Phiếu tự khai sức khỏe và bản chụp căn cước công dân.
B. Giấy khai sinh và giấy chứng nhận đăng kí nghĩa vụ quân sự.
C. Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và phiếu tự khai sức khỏe.
D. Sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận đăng kí nghĩa vụ quân sự
Câu 21. Công dân có trách nhiệm gì trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?
A. Không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
B. Cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
C. Làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
D. Chấp hành quy định của pháp luật về đăng kí và thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 22. Công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình khi có thời gian phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ
A. 12 tháng trở lên.					B. 18 tháng trở lên.
C. 24 tháng trở lên.					D. 30 tháng trở lên. 
Câu 23. Công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, khi đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ
A. 18 tháng trở lên.					B. 24 tháng trở lên.
C. 30 tháng trở lên					D. 36 tháng trở lên. 
Câu 24. Công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, khi đã hoàn thành nhiệm vụ dân quân thường trực liên tục từ đủ
A. 18 tháng trở lên.					B. 24 tháng trở lên.
C. 30 tháng trở lên					D. 36 tháng trở lên.


II. CÔNG AN
Câu 25. Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gồm
	A. 4 chương, 19 điều.				B. 4 chương, 91 điều. 
	C. 9 chương, 14 điều.					D. 9 chương, 41 điều. 
Câu 26. Đối tượng được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là: 
	A. Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí NVQS theo quy định của Luật NVQS năm 2015.
	B. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí NVQS theo quy định của Luật NVQS
	C. Công dân nam và nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí NVQS theo quy định của Luật NVQS năm 2015.			
D. Công dân bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Câu 27. Đối tượng được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là: 
	A. Công dân nam trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.
	B. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí NVQS theo quy định của Luật NVQS, có trình độ chưyên môn phù hợp với yêu cầu của CAND, nếu tự nguyện và CAND có nhu cầu thì được xem xét, tuyền chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
	C. Công dân nam và nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí NVQS theo quy định của Luật NVQS năm 2015.			
D. Công dân bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 
Câu 28. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bắt buộc công dân phải có bằng cấp (Hoặc học hết lớp) nào?
	A. Học hết lớp 6					B. Học hết lớp 7
C. Học hết lớp 8					D. Tốt nghiệp trung học cơ sở.		
Câu 29. Trong hồ sơ đăng kí nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cần có
A. phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
B. giấy chứng nhận đăng kí nghĩa vụ quân sự.
C. sổ hộ khẩu và bản chụp căn cước công dân.
D. bản chụp giấy khai sinh và sổ hộ khẩu.
Câu 30. Khi được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công dân nam phải có	A. bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
	B.  bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
	C. bằng tốt nghiệp Đại học của các trường Công an
	D. bằng tốt nghiệp Đại học của các trường Quân đội 
Câu 31. Đối tượng được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là: công dân nam
A. trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí nghĩa vụ quân sự.
B. ngoài độ tuổi gọi nhập ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
C. từ 18 đến hết 27 tuổi, thuộc trường hợp miễn gọi nhập ngũ.
D. từ 18 đến hết 45 tuổi, thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ.
 
Bài 3: Phòng, chống tệ nạn xã hội ở VN trong thời kì hội nhập quốc tế
 *********
Câu 1. Khái niệm “tội phạm” không bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Do pháp nhân thương mại thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý.
B. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự.
C. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Dân sự.
D. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý. 
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về khái niệm “tội phạm sử dụng công nghệ cao”? 
A. Là những hành vi vi phạm pháp luật hình sự
B. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
C. Do người mất năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện
D. Xâm phạm trật tự, an toàn thông tin, tổn hại lợi ích Nhà nước
Câu 3. Một trong những cách thức hoạt động phổ biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế là 
A. cấu kết thành các băng nhóm, tổ chức
B. hoạt động độc lập, không có sự cấu kết thành băng nhóm
C. chỉ hoạt động lưu động trên phạm vi xã, phường
D. không sử dụng các loại vũ khí, công cụ.
Câu 4. Cách thức hoạt động nào không phản ánh đúng của các loại tội phạm ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế?
	A. Cấu kết thành các băng nhóm, để tổ chức hoạt động và sử dụng vũ khí
	B. Hoạt động mang tính lưu động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, xuyên quốc gia và có tính chất quốc tế. 
	C. Sử dụng công nghệ cao trong quá trình hoạt động phạm tội.
	D. Hoạt động độc lập, không có sự cấu kết thành băng nhóm
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về cách thức hoạt động phổ biến của tội phạm sử dụng công nghệ cao?
A. Khai thác lỗ hổng bảo mật để lấy cắp tên và mật khẩu đăng nhập của người dùng.
B. Sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử,… để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
C. Sử dụng các vũ khí, công cụ truyền thống và chỉ lưu động trên phạm vi xã, phường.
D. Chiếm đoạt quyền quản trị hệ thống, can thiệp vào dữ liệu hoặc hệ điều hành 
Câu 9. Hành vi không phải phạm tội sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế?
	A. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
B. Đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
C. Môi giới mại dâm trên không gian mạng 
D. Mua, bán (hàng hóa hợp pháp) trên không gian mạng 
Câu 10. Hành vi vi phạm nào về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và bị nghiêm cấm?
	A. Tập trung đầu tư phát triển nhân lực công nghệ cao đạt trình độ khu vực và quốc tế
	B. Áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực công nghệ cao trong nước và nước ngoài. 
	C. Thu hút tài năng trẻ năng động trong hoạt động nghiên cứu, ươm tạo công nghệ cao 
D. Phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. 
Câu 11. Hành vi vi phạm nào về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bị nghiêm cấm?
	A. Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng, thiết bị, phần mềm để sử dụng trái pháp luật
	B. Đẩy nhanh việc ứng dụng, nghiên cứu, làm chủ chủ và tạo ra công nghệ cao
	C. Hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao.
	D. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong hệ thống cung ứng toàn cầu. 
Câu 12. Hành vi phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, sẽ bị xử phạt theo những hình thức nào? 
	A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền		B. Cảnh cáo hoặc phạt tiền và phạt tử hình
	C. Cải tạo không giam giữ		D. Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.
Câu 13. “Hiện tượng xã hội tiêu cực, có tính phổ biến, lan truyền, biểu hiện bằng những hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn mực xã hội, chuẩn mực đạo đức, gây nguy hiểm cho xã hội”, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây?
A. Tệ nạn xã hội	B. Bạo lực gia đình	C. Bạo lực học đường		D. Tội phạm hình sự 

Câu 14. Tệ nạn ma túy là các hành vi
A. sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật về ma tuý.
B. mua dâm, bán dâm và các hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm.
C. tin vào những điều mơ hồ dẫn đến cuồng tín, hành động trái với chuẩn mực xã hội.
D. lợi dụng trò chơi để cá cược, sát phạt được thua bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác
Câu 15. Câu ca dao “Thầy đề cho số tào lao/ Thầy bói nói dựa, chỗ nào cũng ma” phản ánh về loại tệ nạn xã hội nào dưới đây?
A. Tệ nạn ma túy.				B. Tệ nạn cờ bạc.
C. Tệ nạn mại dâm.				D. Tệ nạn mê tín dị đoan.
Câu 16. Câu tục ngữ nào sau đây phản ánh về tệ nạn cờ bạc?
A. Đánh đề ra đê mà ở.
B. Bói ra ma, quét nhà ra rác.
C. Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối.
D. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng.
Câu 17. Là tình trạng một (hoặc nhiều) người sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý và các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn ma túy	B. Tệ nạn mại dâm	C. Tệ nạn cờ bạc	D. Tệ nạn mê tín dị đoan  
Câu 18. Bao gồm những hành vi nhằm thực hiện các dịch vụ quan hệ tình dục có tính chất mua bán trên cơ sở một giá trị vật chất nhất định ngoài phạm vi hôn nhân, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn ma túy	B. Tệ nạn mại dâm	C. Tệ nạn cờ bạc	D. Tệ nạn mê tín dị đoan
Câu 19. Bao gồm các hành vi lợi dụng các hình thức vui chơi, giải trí để cá cược, sát phạt nhau bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn ma túy	B. Tệ nạn mại dâm	C. Tệ nạn cờ bạc	D. Tệ nạn mê tín dị đoan 
Câu 20. Bao gồm các hành vi biểu hiện thái quá lòng tin mù quáng vào những điều huyền bí, không có thật, từ đó có những suy đoán khác thường, dẫn đến cách ứng xử mang tính chất cuồng tín, hành động trái với những chuẩn mực của xã hội, không phù hợp với quy luật tự nhiên, đó là nội dung của khái niệm (hay hiện tượng, tệ nạn) nào sau đây? 
A. Tệ nạn ma túy	B. Tệ nạn mại dâm	C. Tệ nạn cờ bạc	D. Tệ nạn mê tín dị đoan 
Câu 21. Hôm nay nghỉ học, K rủ mấy bạn đến nhà đánh tú lơ khơ ăn tiền. Nếu nhận được lời mời của K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Lập tức đồng ý đến nhà K chơi đánh bài ăn tiền.
B. Từ chối nhưng vẫn đến nhà K để xem các bạn chơi.
C. Từ chối và khuyên K không nên thực hiện hành vi đó
D. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác cùng tham gia cho vui  
Câu 22. Những cá nhân, tổ chức có hành vi hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức hoạt động mê tín dị đoan trong các lễ hội … sẽ bị xử phạt theo hình thức nào sau đây?
	A. Phạt vi phạm hành chính		B. Phạt cải tạo không giam giữ
	C. Phạt tù có thời hạn				D. Phạt tù chung thân.
Câu 23. Hành vi đánh bạc trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt theo hình thức nào sau đây?
	A. Phạt cải tạo không giam giữ		B. Phạt vi phạm hành chính
	C. Phạt tù có thời hạn				D. Buộc phải vào trường Giáo dưỡng. 
Câu 24. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao? 
	A. Tham gia tuyên truyền và tham gia các các hoạt động vui chơi lành mạnh
	B. Chủ động nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật
	C. Phối hợp giúp đỡ các cơ quan điều tra, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật
	D. Không tham gia hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do địa phương tổ chức.
Bài 4: Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.
 *********
Câu 1. “Các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên”, đó là khái niệm về 
		A. môi trường				B. các thành phần môi trường 	
		C. vai trò của môi trường			D. các trạng thái của môi trường.
Câu 2. Đất, nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và các hình thái vật chất khác, đó là			A. an ninh môi trường				B. các thành phần môi trường 	
		C. vai trò của môi trường			D. các trạng thái của môi trường.
Câu 3. Ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường, đó là			
		A. An ninh môi trường			B. các thành phần môi trường 	
		C. vai trò của môi trường			D. các trạng thái của môi trường
Câu 4. Gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường hay xảy ra sự cố môi trường là do từ tự nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa,..) nhưng chù yếu là do các họat động của con người gây ra có tác động tiêu cực đến môi trường từ quá trình sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hoá, khai thác tài nguyên, môi trường quá mức..., đó là			
		A. nguyên nhân ô nhiễm môi trường	B. các thành phần môi trường 	
		C. vai trò của môi trường			D. các trạng thái của môi trường.
Câu 5. Là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên, nhân tạo cấu thành nên môi trường được cân bằng để đảm bảo điều kiện sống và phát triển của con người cùng các loài sinh vật trong hệ thống đó, đó là
		A. vai trò của môi trường			B. biến đổi khí hậu	
		C. an ninh môi trường			D. các trạng thái của môi trường.
Câu 6. Là sự thay đổi các thành phần của khí hậu (nhiệt độ. độ ẩm, lượng mưa, áp suất khí quyển...) so với trung bình hoặc dao động của khí hậu được duy trì trong một thời gian dài, thường là vài thập kỉ hoặc dài hơn, đó là
		A. vai trò của môi trường			B. hiện tượng biến đổi khí hậu	
		C. an ninh môi trường				D. các trạng thái của môi trường
Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường, suy thái môi trường hay xảy ra sự cố môi trường là do 
		A. bão, lũ lụt …			B. núi lửa phun trào 	
		C. biến đổi khí hậu			D. các hoạt động tàn phá môi trường của con người
Câu 8. Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của biến đổi khí hậu? 
		A. Tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan (Bão, lũ lụt ...)
		B. Băng tan, nước biển dâng cao, xâm nhập mặn 
		C. Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất giảm
		D. Suy giảm đa dạng sinh học.
Câu 9. Là nguồn thực phẩm đầy đủ, an toàn để di trì cuộc sống. Các vấn đề môi trường như suy thoái đất, ô nhiễm nguồn nước, không khí, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, gia tăng dân số.... đang tác động tiêu cực đến an ninh lương thực ở mỗi quốc gia, đó là
		A. an ninh lương thực			B. biến đổi khí hậu	
		C. an ninh môi trường				D. di cư tự do
Câu 10. Là hiện tượng tự nhiên bất thường gây thiệt hại điều kiện sống của con người. Các thiệt hại như làm ô nhiễm, suy thoái môi trường; phá hủy các công trình xây dựng như nhà ở, hệ thống cầu đường, thuỷ lợi... và ảnh hưởng đến an ninh môi trường, đó là
		A. an ninh lương thực		B. dịch bệnh	C. thiên tai			D. Di cư tự do
Câu 11. Là sự lây lan nhanh chóng của mỗi bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một cộng đồng. Các loại dịch bệnh được công bố đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vấn đề như ô nhiễm, suy thoái môi trường..., đó là
		A. an ninh lương thực		B. dịch bệnh 		C. thiên tai		D. Di cư tự do
Câu 12. Là hiện tượng con người rời bỏ nơi cư trú của mình đến một khu vực khác để sinh sống. Hiện nay, vấn đề di cư tự do còn có nguyên nhân từ những biến đổi về môi trường như các vẩn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng các thiên tai như hạn hán, lũ lụt nước biển dâng ... làm cho điều kiện sống của con người ở khu vực đó không đảm bảo và phải di chuyển đến khu vực, địa điểm khác để sinh sống..., đó là
		A. an ninh lương thực		B. dịch bệnh	C. thiên tai			D. Di cư tự do
Câu 13. Thuật ngữ nào dưới đây đề cập đến trích đoạn khái niệm sau đây: “ … là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường, khảc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu”?
		A. Bảo vệ môi trường			B. Suy thoái môi trường
		C. Sự cố môi trường				D. An ninh môi trường
Câu 14. Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án và các hoạt động khác có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất và phải có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, đó là (khái niệm) nội dung của việc 
		A. bảo vệ môi trường đất			B. bảo vệ môi trường nước
		C. bảo vệ môi trường không khí		D. bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên
Câu 15. Cần kiểm soát các nguồn chất thải vào môi trường nước; xử lí, cải tạo và phục hồi môi trường nước bị ô nhiễm. Và, có biện pháp ngăn ngừa, kiểm tra, xử lí các hành vi gây ô nhiễm; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các ngụồn nước, đó là (khái niệm) nội dung của việc 
		A. bảo vệ môi trường đất			B. bảo vệ môi trường nước
		C. bảo vệ môi trường không khí		D. bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên
Câu 16. Tiến hành quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục và công bố chất lượng môi trường không khí theo quy định của pháp luật. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời, đó là (khái niệm) nội dung của việc 
		A. bảo vệ môi trường đất			B. bảo vệ môi trường nước
		C. bảo vệ môi trường không khí		D. bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 
Câu 17. Để bảo vệ môi trường đất, chúng ta nên thực hiện biện pháp nào sau đây? 
		A. Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong sản xuất
		B. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường đất của cộng đồng dân cư
		C. Khai thác triệt để tài nguyên rừng để lấy gỗ để phục vụ cho đời sống sản xuất 
		D. Tăng diện tích canh tác bằng các hành động “đốt nương làm rẫy”.
Câu 18. Để bảo vệ môi trường nước, chúng ta không nên thực hiện hành động nào? 
	A. Kiểm soát các nguồn chất thải trước khi đưa vào môi trường nước tự nhiên. 
	B. Xả nước thải chưa qua xử lí kĩ thuật ra sông, biển
	C. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường nước của cộng đồng dân cư 
	D. Cải tạo và phục hồi môi trường nước bị ô nhiễm
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng giải pháp bảo vệ môi trường không khí?
	A. Cảnh báo kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường không khí
	B. Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của dân cư
	C. Xả khí thải, chất động hại chưa qua xử lí kĩ thuật ra môi trường
	D. Thực hiện giám sát, công bố chất lượng môi trường không khí.
Câu 20. Trong bảo vệ môi trường, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm thực hiện những hành vi nào?
	A. Xả nước thải, khí thải đã được xử lí kĩ thuật ra môi trường
	B. Chôn, lấp, đổ chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kĩ thuật
	C. Khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên 
	D. Phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
Câu 21. Trong bảo vệ môi trường, những hành vi nào pháp luật Việt Nam không cấm thực hiện?
	A. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lí.
	B. Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép; xả thải khói, bụi, khí độc hại vào không khí
	C. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.
	D. Phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 
Câu 22. Những biện pháp nào không phản ánh đúng việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường?
		A. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường.
		B. Không thực hiện hoặc tham gia thực hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.
C. Tích cực tham gia phòng, chống các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.
D. Phát hiện nhưng không tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  
Câu 23. Nội dung nào không phản ánh đúng trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường là:
 	A. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; tham gia các hoạt động thích ứng, giảm nhẹ biển đổi khí hậu.
		B. Chủ động phát hiện, tố giác các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
		C. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
D. Không quan tâm vì học sinh không có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên  
Câu 24 Nội dung nào không phản ánh đúng trách nhiệm của học sinh trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 
A. Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 
B. Vận động người thân thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường. 
C. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất, nước, năng lượng …)
D. Ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Bài 5: Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân
*********
Câu 1. “Là hoạt động của toàn dân do bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ và quân nhân dự bị làm nòng cốt, cùng với phòng không quốc gia, phòng không lục quân và các lực lượng khác chuẩn bị, ngăn ngừa, phòng tránh, đánh địch, khắc phục hậu quả địch đột nhập, tiến công đường không trong khu vực phòng thủ, quản lí, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc”, đó là khái niệm của 
	A. Phòng không nhân dân			B. Thể trận phòng không nhân dân 	
	C. Công trình phòng không nhân dân		D. Diễn tập phòng không nhân dân 
Câu 2. “Là hình thái tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công trình phòng không nhân dân và nguồn lực cần thiết cho từng địa bàn trong khu vực phòng thủ và phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân”, đó là khái niệm của 
A. Phòng không nhân dân			B. Thế trận phòng không nhân dân 
	C. Công trình phòng không nhân dân		D. Diễn tập phòng không nhân dân 
Câu 3.  “Là công trình xây dựng, địa hình, địa vật tự nhiên được xác định, cải tạo để phục vụ cho mục đích chuẩn bị, ngăn ngừa, phòng tránh, đánh địch, khắc phục hậu quả địch đột nhập, tiến công đường không trong khu vực phòng thủ”, đó là
A. phòng không nhân dân			B. thể trận phòng không nhân dân 
	C. Công trình phòng không nhân dân	D. diễn tập phòng không nhân dân  
Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đúng về nguyên tắc tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân?
A. Lực lượng nòng cốt là bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương
B. Do hệ thống chính trị, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện
C. Tổ chức và điều hành tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương
D. Chuẩn bị từ thời bình và triển khai khi có biểu hiện, hành động xâm nhập của địch
Câu 5. Trong thời bình, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân không được thành lập ở cấp nào sau đây?
A. Trung ương			B. Quân khu		C. Tỉnh		D. Xã, thôn
Câu 6. Điền vào chỗ trống: “Tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân do hệ thống chính trị, toàn dân và lực lượng vũ trang thực hiện, trong đó …………… làm nòng cốt”
	A. bộ đội địa phương và dân quân tự vệ			B. Bộ đội chủ lực	
	C. Lực lượng phòng không, không quân			D. Lực lượng công an 
Câu 7. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tổ chức điều hành tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo sự chỉ huy và hướng dẫn của 
	A. Bộ Quốc phòng						B. Bộ Công an 
	C. Chính phủ							D. Quốc hội	
Câu 8. Điền vào chỗ trống: “Công tác phòng không nhân dân được chuẩn bị từ ……. và triển khai thực hiện khi có biểu hiện, hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch”.
	A. thời bình							B. trước chiến tranh 1 năm		
C. thời chiến							D. sau chiến tranh.
Câu 9. Vị trí nào không phải mục tiêu tấn công đường không của địch? 
	A. Trụ sở cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ
	B. Bộ chỉ huy tác chiến chiến lược, chiến dịch
C. Đài phát thanh, truyền hình, thông tin viễn thông
D. Tòa đại sứ các nước đóng tại nước ta
Câu 10. Khi có tín hiệu báo động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân, người dân cần làm gì?
A. Tiếp tục làm việc 					B. Trốn vào nhà 
C. Tìm nơi trú ẩn an toàn 				D. Gọi điện thoại cho bạn bè 
Câu 11. Để nâng cao hiệu quả trong việc phòng không, người dân cần?
A. Không cần học hỏi thêm 			
B. Luôn sẵn sàng và chủ động ứng phó các tình huống phòng không 
C. Chỉ cần chờ sự chỉ đạo từ quân đội 	
D. Không tham gia vào các hoạt động phòng không 
Câu 12. Câu Khẩu hiệu (slogan) nào được sử dụng trong phòng không nhân dân?
A. "Chúng ta là một" 					B. "An toàn là hạnh phúc" 
C. "Hãy sống hết mình" 				D. "Không có gì quan trọng hơn" 
Câu 13. Ai có trách nhiệm trong việc thực hiện phòng không nhân dân? 
A. Chỉ quân đội 					B. Toàn thể nhân dân 
C. Chỉ những người có vũ trang 			D. Không ai có trách nhiệm 
Câu 14. Trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân, lực lượng nào giữ vai trò nòng cốt? 
	A. Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. 	B. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương
 	C. Dân quân tự vệ và bộ đội chủ lực 		D. Lực lượng bộ đội và lực lượng công an. 
Câu 15. Hoạt động phòng không nhân dân không bao gồm lực lượng chuyên môn nào sau đây? 
	A. Lực lượng khắc phục hậu quả 		B. Lực lượng phục vụ chiến đấu 
	C. Lực lượng đánh trả địch			D. Lực lượng công an
Câu 16. Mục tiêu tiến công đường không của địch khi đánh phá lãnh thổ nước ta thường là: 
	A. Các bệnh viện 						
B. Các trường học. 	
 	C. Trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ	
D. Các nhà thờ, chùa chiền
Câu 17. Mục tiêu tiến công đường không của địch khi đánh phá lãnh thổ nước ta thường là: 
	A. Các bệnh viện 						B. Các trường học. 	
 	C. Các sở chỉ huy tác chiến chiến lược, chiến dịch	D. Các nhà thờ, chùa chiền
Câu 18. Mục tiêu tiến công đường không của địch khi đánh phá lãnh thổ nước ta thường là: 
	A. Các bệnh viện 					B. Các trường học. 	
C. Đài phát thanh, truyền hình			D. Các nhà thờ, chùa chiền
Câu 19. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng mục tiêu đánh phá của kẻ địch khi tiến công bằng đường không vào lãnh thổ nước ta? 
	A. Trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.
	B. Các sở chỉ huy tác chiến chiến lược, chiến dịch. 
C. Đài phát thanh, truyền hình, thông tin viễn thông 
D. Những địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi thua thớt dân cư.
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng thủ đoạn đánh phá của kẻ địch khi tiến công bằng đường không vào lãnh thổ nước ta?  
	A. Tiến hành đánh phá đồng loạt, liên tục, ác liệt và chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn
B. Phối hợp với chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lí và các hoạt động khác	
C. Tăng cường hoạt động tình báo, trinh sát, nắm chắc mục tiêu tiến công   
D. Tiến công từ nhiều hướng, từ xa, giành và giữ quyền làm chủ trên không, trên biển  
Câu 21. Hoạt động phòng không nhân dân trong thời bình, không bao gồm hoạt động nào sau đây? 
	A. Xây dựng công trình phòng không nhân dân
	B. Tổ chức trinh sát, quan sát, thông báo, báo động
	C. Tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng không nhân dân 
	D. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng không nhân dân 
Câu 22. Hoạt động phòng không nhân dân trong thời chiến, không bao gồm hoạt động nào sau đây? 
	A. Tổ chức phân tán, sơ tán phòng, tránh tiến công bằng đường không của địch.
	B. Tổ chức trinh sát, quan sát, thông báo, báo động kịp thời. 
	C. Xây dựng kế hoạch, đề án, dự án phục vụ phòng không nhân dân. 
	D. Tổ chức khắc phục hậu quả và những thiệt hại do địch tiến công đường không. 
Câu 23. Trong hoạt động phòng không nhân dân thời chiến, việc sơ tán, phân tán đến khi tình hình ổn định được áp dụng đối với  
	A. lực lượng bám trụ ở những địa bàn trọng điểm về phòng không nhân dân.
	B. trẻ em, người già, phụ nữ có thai ở vùng trọng điểm về phòng không nhân dân. 
	C. học sinh, sinh viên ở những vùng có nguy cơ địch tập trung bắn phá. 
	D. các khu vực có nguy cơ địch tập trung lực lượng bắn phá. 
Câu 24. Trong hoạt động phòng không nhân dân thời chiến, việc sơ tán, phân tán tại chỗ được áp dụng đối với   
	A. lực lượng bám trụ ở những địa bàn trọng điểm về phòng không nhân dân.
	B. trẻ em, người già, phụ nữ có thai ở vùng trọng điểm về phòng không nhân dân. 
	C. học sinh, sinh viên ở những vùng có nguy cơ địch tập trung bắn phá. 
	D. các khu vực có nguy cơ địch tập trung lực lượng bắn phá.  
[bookmark: _GoBack]Câu 25. Nội dung nào sau đây, không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện phòng không nhân dân?  
	A. Thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về phòng không nhân dân ở địa phương
	B. Tham gia huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ phòng không nhân dân
	C. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng không nhân dân  
	D. Từ chối thực hiện lệnh sơ tán, kiên quyết bám trụ tại địa phương để đánh địch 

Bài 7: Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 *********
Câu 1. “Là các thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất”, đó là khái niệm của 
	A. vũ khí			B. súng săn		C. vũ khí thô sơ	D. vũ khí thể thao 
Câu 2. “Súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng đề săn bắn, bao gồm súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này”, đó là khái niệm của 
A. vũ khí quân dụng		B. súng săn		C. vũ khí thô sơ	D. vũ khí thể thao
Câu 3. Loại vũ khí nào được đề cập đến trong khái niệm sau đây: “….. là súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn”?
A. Súng săn						B. Súng tiểu liên AK		
C. Súng trường CKC					D. Súng ngắn K54
Câu 4. “Vũ khí có cấu tạo, nguyên lí hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp bao gồm dao, kiếm, mác …”, đó là khái niệm của 
A. vũ khí quân dụng		B. súng săn		C. vũ khí thô sơ	D. vũ khí thể thao 
Câu 5. Các loại vũ khí như: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chuỳ, cung, nỏ, phi tiêu… được xếp vào nhóm nào?
A. Vũ khí hạng nặng					B. Vũ khí thô sơ
C. Vũ khí thể thao					D. Vũ khí quân dụng
Câu 6. “Vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để luyện tập, thi đấu thể thao”, đó là khái niệm của
A. vũ khí quân dụng		B. súng săn		C. vũ khí thô sơ	D. vũ khí thể thao  
Câu 7. Các loại vũ khí như: súng bắn đĩa bay, súng ngắn hơi, kiếm 3 cạnh diện, cung 3 dây… được xếp vào nhóm nào sau đây?
A. Vũ khí hạng nhẹ 					B. Vũ khí thô sơ.
C. Vũ khí thể thao					D. Vũ khí quân dụng
Câu 8. “ Vũ khí mà được chia thành hai nhóm: Nhóm 1 là vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kĩ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp; nhóm 2 là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kĩ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, đó là loại  
A. vũ khí quân dụng		B. súng săn		C. vũ khí thô sơ	D. vũ khí thể thao  
Câu 9. “Là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hoá học nhanh, mạnh, toả nhiệt, sinh khi, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, bao gồm thuốc nổ, phụ kiện nổ”, đó là loại  
A. vũ khí thể thao  					B. công cụ hỗ trợ		
C. vật liệu nổ						D. vũ khí quân dụng 
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về nguyên tắc quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ?
A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
B. Người quản lí, sử dụng phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật
C. Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất,… phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
D. Khi vũ khí hết hạn sử dụng, cấp phát cho quân nhân sử dụng cá nhân
Câu 11. Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng thì phải làm như thế nào cho an toàn? 
	A. Cấp phát cho quân nhân sử dụng cá nhân 						
B. Cấp cho lực lượng dân quân tự vệ tập luyện	
C. Bán tự do ra ngoài thị trường		
D. Thu hồi, tiêu huỷ theo quy định của pháp luật
Câu 12. Nội dung nào không phải nguyên tắc quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ?
	A. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCNVN. 
	B. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải dung thẩm quyền, đối tượng và bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật.
	C. Sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định; chỉ sử dụng trong trường hợp pháp luật quy định.
	D. Chỉ có quân đội và công an mới được sử dụng 
Câu 13. Bộ Quốc phòng là cơ quan cung cấp trang bị, vũ khí cho cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
	A. Quân đội nhân dân Việt Nam			B. Hải quan của khẩu		
C. Kiểm ngư						D. An ninh hàng không
Câu 14. Bộ Quốc phòng là cơ quan cung cấp trang bị, vũ khí cho cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
	A. Cảnh sát biển					B. Hải quan của khẩu		
C. Kiểm ngư						D. An ninh hàng không
Câu 15. Bộ Quốc phòng là cơ quan cung cấp trang bị, vũ khí cho cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
	A. Dân quân tự vệ					B. Hải quan của khẩu		
C. Kiểm ngư						D. An ninh hàng không
Câu 14. Bộ Quốc phòng là cơ quan cung cấp trang bị, vũ khí cho cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
	A. Cơ yếu						B. Hải quan của khẩu		
C. Kiểm ngư						D. An ninh hàng không
Câu 16. Cơ quan, tổ chức nào dưới đây không thuộc diện do Bộ Quốc phòng cung cấp trang bị, vũ khí?
	A. Kiểm ngư						B. Cơ yếu	
C. Dân quân tự vệ					D. Cảnh sát biển 
Câu 17. Bộ Công an là cơ quan cung cấp trang bị, vũ khí cho cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
	A. Công an nhân dân				B. Cảnh sát biển		
C. Dân quân tự vệ					D. Cơ yếu
Câu 18. Bộ Công an là cơ quan cung cấp trang bị, vũ khí cho cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
	A. An ninh hàng không				B. Cảnh sát biển		
C. Dân quân tự vệ					D. Cơ yếu
Câu 18. Bộ Công an là cơ quan cung cấp trang bị, vũ khí cho cơ quan, tổ chức nào dưới đây?
	A. Kiểm lâm, kiểm ngư				B. Cảnh sát biển		
C. Dân quân tự vệ					D. Cơ yếu
Câu 19. Cơ quan, tổ chức nào dưới đây không thuộc diện do Bộ Công an cung cấp trang bị, vũ khí?
	A. Kiểm lâm						B. Kiểm ngư	
C. Hải quan cửa khẩu					D. Cảnh sát biển  
Câu 20. Trường hợp không thuộc đối tượng trang bị, sử dụng theo quy định của pháp luật mà có từ bất kì nguồn nào hoặc phát hiện, thu nhặt được vũ khí thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó phải trình báo, khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan nào là hợp lí nhất?
A. Cơ quan quân sự huyện				B. Ủy ban nhân dân huyện
C. Công an huyện	D. công an hoặc ủy ban nhân dân, cơ quan quân sự nơi gần nhất
Câu 21. Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật về quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ?
A. Anh M tố cáo việc ông K chế tạo súng hoa cải để bán
B. Ông V tự giác giao nộp súng săn cho cơ quan công an
C. Anh T sử dụng các loại mìn, thuốc nổ chỉ để đánh bắt cá
D. Cô K khuyên mọi người không rà phá bom, mìn,…
Câu 22. Hành vi: Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng… sẽ bị xử phạt theo hình thức nào sau đây?
A. Xử lí hình sự 					B. Cảnh cáo và phạt tiền
C. Thu hồi giấy phép sử dụng				D. Xử phạt vi phạm hành chính
Câu 23. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng trách nhiệm của học sinh trong thực hiện pháp luật về quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ?
A. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lí, sử dụng vũ khí,…
B. Tích cực, chủ động nghiên cứu và thực hiện quy định của pháp luật
C. Tố giác và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
D. Che dấu hành vi vi phạm pháp luật của người thân, bạn bè
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